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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ TÂN CHÂU, TỈNH AN GIANG 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Huỳnh Thị Bạch Tuyết. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Trường Vũ, ông Phạm Thế Phương.          

         Thư ký phiên toà: Ông Trịnh Hữu Lợi - Thư ký Toà án nhân dân thị xã   

Tân Châu, tỉnh An Giang. 

     Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang tham 

gia phiên toà: Ông Trần Văn Cheo - Kiểm sát viên. 

 Ngày 05 tháng 02 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Tân Châu, 

tỉnh An Giang, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

91/2023/TLST-HS ngày 27 tháng 12 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử sơ thẩm số: 07/2024/QĐXXST- HS ngày 23 tháng 01 năm 2024, đối với 

bị cáo: 

Trần Văn H (tự là Kh), sinh ngày 11/9/1992 tại thị xã T, tỉnh An Giang. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Khóm I, phường H, thị xã T, 

tỉnh An Giang; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 6/12; dân tộc: Kinh; giới 

tính: Nam; tôn giáo: Ph t giáo; quốc tịch: Việt Nam; đảng, đoàn: Không; con 

ông Trần Văn Th, sinh năm 1953 và bà Lê Thị Nh, sinh năm 1962; chưa có vợ 

con; tiền án: Có 01 tiền án, tại bản án hình sự sơ thẩm số 47/2020/HS-ST ngày 

14/9/2020, Tòa án nhân dân thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang xử phạt bị cáo 02 

năm t  về tội  Trộm c p tài sản , ngày 11/3/2022 bị cáo đã ch p hành xong hình 

phạt t ; tiền sự: Không; nhân thân: tại bản án hình sự sơ thẩm số 55/2011/HSST 

ngày 22/11/2011, Tòa án nhân dân thị xã Tân Châu xử phạt bị cáo 01 năm t  về 

tội  Cưỡng đoạt tài sản , bản án hình sự sơ thẩm số 113/2014/HSST ngày 

18/6/2014, Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, thành phố H  Ch  Minh xử phạt bị 

cáo 03 năm t  về tội  Tàng trữ trái phép ch t ma túy , bản án hình sự sơ thẩm số 

48/2014/HSST ngày 17/9/2014, Tòa án nhân dân thị xã Tân Châu xử phạt bị cáo 

01 năm 03 tháng t  về tội  Trộm c p tài sản , t ng hợp hình phạt với bản án số 

113/2014/HSST ngày 18/6/2014, bị cáo H phải ch p hành 04 năm 03 tháng t , 

ngày 29/8/2017 bị cáo đã ch p hành xong hình phạt t ; tại Quyết định số 

11/QĐ-TA ngày 30/8/2023, Tòa án nhân dân thị xã Tân Châu áp dụng biện pháp 
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đưa vào cơ sở cai nghiện b t buộc đối với bị cáo H 22 tháng; bị cáo bị b t tạm 

giam t  ngày 24/10/2023 cho đến nay, tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Tân Châu 

(có mặt).  

-    h i  Ông Đỗ Văn Kh, sinh năm 1981, địa chỉ: t  14,  p H, xã A, thị 

xã T tỉnh An Giang (v ng mặt).  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án: Anh Nguyễn Ngọc 

Q, sinh năm 1986, địa chỉ: t  16,  p M, xã G, huyện U, tỉnh Vĩnh Long (v ng 

mặt). 

 - Người làm chứng  Trần Văn C, Trần Văn Th (đều v ng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong h  sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm t t như sau:  

Khoảng 00 giờ ngày 26/7/2023, bị cáo Trần Văn H điều khiển xe mô tô 

màu đen, biển số 64K8 – 4722, t  thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc mua 

ma túy sử dụng, sau đó H điều khiển xe về thị xã Tân Châu, khi đến bến phà 

Châu Giang, bị cáo H cho T (không rõ họ và địa chỉ) đi nhờ xe. Trên đường đi 

đến khu vực  p Long Hòa, xã Long An, thị xã Tân Châu, th y trong nhà của ông 

Đỗ Văn Kh có để nhiều đ  v t nên T kêu H d ng xe. H đứng bên ngoài hàng rào 

nhà, còn T1 trèo qua hàng rào vào trong nhà của ông Kh l y trộm 01 máy c t 

gạch bằng kim loại đưa ra ngoài cho bị cáo H, tiếp tục T1 l y trộm 01 máy cưa 

đưa cho bị cáo H thì bị ông Trần Văn C phát hiện truy hô, bị cáo H và T1 bỏ 

chạy, để lại đ  v t l y trộm, c ng với xe mô tô. Sau khi phát hiện bị m t trộm, 

ông Kh đến Công an xã Long An trình báo, Công an đã mời bị cáo H về trụ sở 

làm việc, bị cáo H đã th a nh n hành vi trộm c p tài sản. 

Trước đó, ngày 14/9/2020, bị cáo H đã bị Tòa án nhân dân thị xã Tân 

Châu xử phạt 02 năm t  về tội  Trộm c p tài sản , ch p hành xong vào ngày 

11/3/2022. 

Tang v t thu giữ g m: 01 (một) máy c t gạch bằng kim loại, vỏ máy bằng 

nhựa màu cam, trên thân vỏ có chữ  FEG , đã qua sử dụng; 01 (một) máy cưa, 

lưỡi cưa bằng kim loại, tay cầm bằng nhựa màu đen – cam, đã qua sử dụng; 01 

(một) xe mô tô nhãn hiệu SWEAR màu đen, biển số 64K8 – 4722, đã qua sử 

dụng; 01 (một) túi nhựa màu xanh, đã qua sử dụng; 01 (một) thẻ căn cước công 

dân tên Trần Văn H; 01 (một) gi y đăng ký xe mô tô biển số 64K8 – 4722, chủ 

xe Nguyễn Ngọc Q.  

 Kết quả khám nghiệm hiện trường và bản ảnh đã lưu giữ ph  hợp với nội 

dung vụ án đã nêu trên. 

Tại kết lu n định giá tài sản số 598/KL-HĐĐG.TTHS ngày 02/10/2023 

của Hội đ ng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thị xã T, tỉnh An Giang, kết 

lu n: 01 (một) máy c t gạch bằng kim loại, vỏ máy bằng nhựa màu cam, trên 

thân vỏ có chữ  FEG , đã qua sử dụng, trị giá 700.000 đ ng; 01 (một) máy cưa, 
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lưỡi cưa bằng kim loại, tay cầm bằng nhựa màu đen – cam, đã qua sử dụng, trị 

giá 300.000 đ ng. T ng giá trị: 1.000.000 đ ng.  

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại ông Đỗ Văn Kh đã nh n lại tài sản bị chiếm 

đoạt, không b i thường. 

Tại Cơ quan điều tra, bị cáo Trần Văn H khai nh n ph  hợp với nội dung 

vụ án đã nêu trên.  

Cáo trạng số: 01/CT-VKSTC-HS ngày 27/12/2023, Viện kiểm sát nhân 

dân thị xã Tân Châu đã truy tố Trần Văn H về tội  Trộm c p tài sản  theo quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều 173 của Bộ lu t Hình sự năm 2015, được sửa đ i, 

b  sung năm 2017. 

 Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo H khai nh n hành vi phạm tội của mình như 

nội dung Cáo trạng đã nêu trên, xin Hội đ ng xét xử xem xét giảm nh  hình 

phạt.   

 Bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và người làm chứng        

v ng mặt, nhưng quá trình điều tra đều khai nh n ph  hợp với nội dung Cáo 

trạng đã nêu trên.  

 Đại diện Viện kiểm sát lu n tội đối với bị cáo Trần Văn H, giữ nguyên  

quyết định truy tố như Cáo trạng. Căn cứ vào t nh ch t, mức độ phạm tội, các 

tình tiết tăng nặng, giảm nh  trách nhiệm hình sự và nhân thân x u 04 lần bị Tòa 

án xét xử về tội cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ của bị cáo, trộm c p tài sản và có 01 

tiền án về tội  Tội trộm c p tài sản . Đề nghị Hội đ ng xét xử áp dụng điểm b 

khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 38 của Bộ lu t 

Hình sự, xử phạt bị cáo Trần Văn H t  01 (Một) năm t  đến 01 (Một) năm 06 

(Sáu) tháng tù về tội  Trộm c p  tài sản .  

Bị cáo có hoàn C kinh tế khó khăn, đề nghị không áp dụng hình phạt b  

sung. 

    Bị hại đã nh n lại tài sản, không yêu cầu b i thường nên không xem xét. 

   Áp dụng Điều 47 của Bộ lu t hình sự; Điều 106 của Bộ lu t Tố tụng    

hình sự: 

   - 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu SWEAR màu đen, biển số 64K8 – 4722, đã 

qua sử dụng; (kèm 01 (một) gi y đăng ký xe mô tô biển số 64K8 – 4722, mang 

tên Nguyễn Ngọc Q) bị cáo d ng vào việc phạm tội. Tịch thu sung vào ngân 

sách Nhà nước. 

- Giao trả cho bị cáo 01 (một) căn cước công dân mang tên Trần          

Văn H. 

Trong phần tranh lu n, bị cáo H không tranh lu n với đại diện Viện kiểm 

sát, đ ng ý theo Quyết định truy tố và quan điểm lu n tội của đại diện Viện kiểm 

sát. Xin giảm nh  hình phạt. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong h  sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đ ng xét xử nh n định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: 

 - Thẩm quyền giải quyết vụ án: Bị cáo Trần Văn H bị Cơ quan điều tra - 

Công an thị xã Tân Châu khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản” xảy ra tại khu vực 

 p Long Hoà, xã Long An, thị xã Tân Châu, An Giang nên thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã T, tỉnh An Giang. 

- Đối với hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên và Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình 

tự, thủ tục quy định của Bộ lu t Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên 

tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại 

gì về hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết 

định tố tụng của Điều tra viên và Kiểm sát viên đã thực hiện đều hợp pháp.  

- Tại phiên tòa, bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và người 

làm chứng đều v ng mặt. Xét th y, sự v ng mặt của họ không gây trở ngại đến 

việc xét xử của vụ án. Căn cứ Điều 292, 293 của Bộ lu t Tố tụng hình sự năm 

2015, Hội đ ng xét xử tiến hành xét xử vụ án theo thủ tục chung.  

  [2] Về nội dung: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo H đã 

khai nh n toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung Cáo trạng đã nêu 

trên. Lời khai nh n tội của bị cáo là ph  hợp với nhau, ph  hợp lời khai của bị 

hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng về thời gian, địa 

điểm, thủ đoạn, mục đ ch, động cơ phạm tội và h u quả do tội phạm gây ra, 

c ng các v t chứng đã thu giữ, các tài liệu chứng cứ khác được thu th p khách 

quan đúng pháp lu t có trong h  sơ vụ án. Do đó có đủ căn cứ để kết lu n: 

Khoảng 00 giờ ngày 26/7/2023, bị cáo Trần Văn H điều khiển xe mô tô 

màu đen, biển số 64K8 – 4722, t  thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc mua 

ma túy sử dụng. Sau đó, H điều khiển xe về thị xã Tân Châu, khi đến bến phà 

Châu Giang, bị cáo H cho T1 (không rõ họ và địa chỉ) đi nhờ xe. Trên đường đi 

đến khu vực  p Long Hòa, xã Long An, thị xã Tân Châu, th y trong nhà của ông 

Đỗ Văn Kh có nhiều đ  v t nên T1 kêu H d ng xe và đ ng ý với nhau l y trộm 

tài sản của ông Kh 01 máy c t gạch bằng kim loại trị giá 700.000 đ ng, 01 máy 

cưa trị giá 300.000 đ ng thì bị ông Trần Văn C phát hiện truy hô, bị cáo H và T1 

bỏ chạy. T ng trị giá sản chiếm đoạt 1.000.000 đ ng. Ông Kh trình báo Công an 

xã Long An, Bị cáo H đã khai nh n hành vi trộm c p tài sản. 

Ngày 14/9/2020, bị cáo H đã bị Tòa án nhân dân thị xã Tân Châu xử phạt 

02 năm t  về tội  Trộm c p tài sản , ch p hành xong vào ngày 11/3/2022, chưa 

được xóa án t ch. 

 Hành vi nêu trên của bị cáo H đã phạm tội  Trộm c p tài sản , tội phạm và 

hình phạt được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 173 của Bộ lu t Hình sự năm 

2015, sửa đ i b  sung năm 2017 có khung hình phạt t  06 tháng đến 03 năm (tội 
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phạm ít nghiêm trọng).  

 [3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến 

quyền sở hữu tài sản của người khác và tr t tự công cộng, gây m t tr t tự trị an 

và an toàn cho xã hội, làm quần chúng nhân dân lên án và b t bình.  

[4] Xét t nh ch t, mức độ nghiêm trọng của tội phạm, tình tiết tăng nặng, 

giảm nh  trách nhiệm hình sự và nhân thân của người phạm tội, Hội đ ng xét xử 

nh n th y:  

Bị cáo H là người đã thành niên, bản thân có sức khỏe nhưng không           

tu dưỡng, rèn luyện để làm ăn chân ch nh và hướng thiện. Trong vụ án này, hành 

vi của bị cáo được thực hiện với lỗi cố ý, động cơ mục đ ch của tội phạm là 

chiếm đoạt được tài sản.   

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không.  

Về tình tiết giảm nh  trách nhiệm hình sự: Tại Cơ quan điều tra cũng như 

tại phiên toà, bị cáo H đã thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải; bị cáo có trình 

độ học v n th p nên nh n thức pháp lu t còn hạn chế; bị cáo thuộc thành phần 

lao động khó khăn là tình tiết để giảm nh  trách nhiệm hình sự được quy định tại 

điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ lu t Hình sự.       

Xét th y: Trước khi phạm tội bị cáo H là người có nhân thân x u, đã 

nhiều lần bị Tòa án kết án và là thành phần nghiện ma túy đã áp dụng biên pháp 

đưa vào cơ sở cai nghiện b t buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh An Giang, 

trong đó, bị cáo H có 01 tiền án của tội  Trộm c p tài sản  chưa được xóa án 

t ch nay lại tiếp tục phạm tội. Bị cáo thể hiện xem thường pháp lu t, không biết 

ăn năn hối cải để hoàn lương. Cần ch p nh n đề nghị của đại diện Viện kiểm sát 

tại phiên tòa để buộc bị cáo phải ch p hành hình phạt t  trong một thời gian, mới 

có tác dụng giáo dục cải tạo bị cáo trở thành người lương thiện, người công dân 

có  ch cho xã hội.    

 [5] Về hình phạt b  sung: Theo quy định tại khoản 5 Điều 173 của Bộ 

lu t Hình sự năm 2015, sửa đ i, b  sung năm 2017, người phạm tội còn có thể 

bị phạt tiền t  5.000.000đ đến 50.000.000đ. Xét th y, bị cáo H không có tài sản, 

nghề nghiệp và không thu nh p  n định. Hội đ ng xét xử quyết định miễn hình 

phạt b  sung cho bị cáo.    

[6] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nh n lại tài sản bị chiếm đoạt, không 

yêu cầu b i thường, Hội đ ng xét xử không xem xét giải quyết. 

[7] Về v t chứng:  

- 01 (một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu SWEAR màu đen, biển số 64K8 – 

4722 (số máy: FMH5X-102378, số khung: SUM-61102378), đã qua sử dụng 

(kèm 01 (một) gi y đăng ký xe mô tô biển số 64K8 – 4722 mang tên Nguyễn 

Ngọc Q), đã qua sử dụng. Lời khai anh Q (BL77) đã bán xe mô tô cho người 

khác và không nhớ bán cho ai, anh Q không tranh ch p. Bị cáo H là người chủ 

sở hữu hợp pháp đã sử dụng phương tiện xe mô tô nêu trên thực hiện hành vi 

phạm tội. Xét, tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước. 
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(Theo biên bản giao, nh n v t chứng giữa Cơ quan Điều tra - Công an           

thị xã Tân Châu với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Tân Châu,                   

ngày 08/01/2024). 

- Giao trả cho bị cáo 01 (một) căn cước công dân mang tên Trần           

Văn H. 

(Theo quy đ nh t i điểm a khoản 1 Điều 47  ộ luật Hình sự; điểm a khoản 

2, điểm a khoản 3 Điều 106  ộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015). 

[8] Về các v n đề khác:  

Đối với người tên T1 (không rõ họ và địa chỉ) c ng với bị cáo H trộm c p 

tài sản của ông Kh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an thị xã Tân Châu đang 

xác minh, khi nào làm rõ xử lý sau là ph  hợp. 

Bị cáo H phải chịu án ph  hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp lu t.  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

        Tuyên bố bị cáo Trần Văn H (tự là Kh) phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

1. Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

và Điều 38 Bộ lu t Hình sự năm 2015 đã được sửa đ i, b  sung năm 2017;     

Xử phạt: Bị cáo Trần Văn H 01 (Một) năm tù. Thời hạn ch p hành hình phạt của 

bị cáo được t nh kể t  ngày tạm giữ, tạm giam 24/10/2023 (ngày hai mươi bốn, 

tháng mười, năm hai nghìn không trăm hai mươi ba). 

 2. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ lu t Hình sự; điểm a khoản 2, điểm 

a khoản 3 Điều 106 Bộ lu t Tố tụng Hình sự năm 2015: Tịch thu sung vào Ngân 

sách Nhà nước: 01 (một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu SWEAR màu đen, biển số 

64K8 – 4722 (số máy: FMH5X-102378, số khung: SUM-61102378), đã qua sử 

dụng (kèm 01 (một) gi y đăng ký xe mô tô biển số 64K8 – 4722 mang tên 

Nguyễn Ngọc Q) (Đặc điểm tang v t như Quyết định chuyển v t chứng ngày 

08/01/2024). Giao trả cho bị cáo 01 (một) thẻ căn cước công dân mang tên Trần      

Văn H. 

 3. Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136, Điều 333, Điều 337 Bộ 

lu t Tố tụng Hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/ UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án ph , lệ ph  Tòa án: 

Bị cáo Trần Văn H phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án ph  hình sự sơ 

thẩm. 

Trường hợp bản án, quyết đ nh được thi hành theo quy đ nh t i Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc b  cưỡng chế thi hành án theo quy đ nh t i các Điều 6, 

7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

đ nh t i Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 
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 Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể t  ngày tuyên án. Đối 

với bị hại và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án v ng mặt có 

quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể t  ngày nh n được bản án hoặc bản 

án được niêm yết./.  

 
Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tỉnh (1); 

- Viện KSND TX. Tân Châu (2); 

- Sở Tư pháp (1); 

- Nhà Tạm giữ (2); 

- Phòng h  sơ (1); 

- Chi cục THADS TX. Tân Châu (1); 

- Bộ ph n THA Tòa án (1); 

- UBND c p xã nơi BC cư trú (1); 

- Bị cáo; 

- Người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu h  sơ; 

- Lưu văn phòng (1). 

 
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Bạch Tuyết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


